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1 M-1 Trần Việt Lâm 23/12/2004 Nam SXCT 50504600 Phú Thọ Không khám sức khỏe

2 M-2 Đỗ Văn Hưng 24/01/2000 Nam SXCT 50513567 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

3 M-3 Lê Văn Bảo 13/08/2001 Nam SXCT 50513983 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

4 M-4 Vũ Xuân Tiến 23/08/2001 Nam SXCT 50513909 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

5 M-5 Lê Tiến Dũng 15/11/2004 Nam SXCT 50512694 Thanh Hóa Khám sức khỏe

6 M-6 Nguyễn Văn An 24/12/2004 Nam SXCT 50507208 Quảng Ninh Khám sức khỏe

7 M-7 Nguyễn Đình Năng 14/04/1995 Nam SXCT 50516265 Nghệ An Khám sức khỏe

8 M-8 Nguyễn Văn Dũng 20/07/1994 Nam SXCT 50512230 Thanh Hóa Khám sức khỏe

9 M-9 Đào Xuân Chung 05/04/1991 Nam SXCT 50512923 Thanh Hóa Khám sức khỏe

10 M-10 Nguyễn Ngọc Sơn 20/08/1989 Nam SXCT 50524466 Vĩnh Long Khám sức khỏe

11 M-11 Nguyễn Phước Lãnh 01/07/1989 Nam SXCT 50514855 Nghệ An Khám sức khỏe

12 M-12 Nguyễn Văn Tuấn 28/10/1993 Nam SXCT 50509886 Ninh Bình Khám sức khỏe

13 M-13 Hoàng Văn Thương 04/06/2002 Nam SXCT 50512020 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

14 M-14 Nguyễn Văn Lãm 29/04/1996 Nam SXCT 50511414 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

15 M-15 Hồ Thị Vân 10/01/2002 Nữ SXCT 51108250 Nghệ An Không khám sức khỏe

16 M-16 Trương Thị Giang 27/04/2003 Nữ SXCT 51106698 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

17 M-17 Hà Văn Đàn 14/05/2004 Nam SXCT 50510156 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

18 M-18 Lê Văn Tiền Giang 28/03/2004 Nam SXCT 50512433 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

19 M-19 Nguyễn Thăng Dũng 19/10/1997 Nam SXCT 50513151 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

20 M-20 Lê Văn Long 17/12/1996 Nam SXCT 50513507 Thanh Hóa Không khám sức khỏe
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21 M-21 Lê Văn Tuấn 14/05/1993 Nam SXCT 51000012 Tay nghề Hàn Khám sức khỏe

22 M-22 Lường Văn Tuấn 28/07/1995 Nam SXCT 50511663 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

23 M-23 Nguyễn Tiến Thu 08/05/1998 Nam SXCT 50511059 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

24 M-24 Trần Tiến Mười 01/10/1994 Nam SXCT 50511162 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

25 M-25 Vũ Hoài Nam 04/10/1998 Nam SXCT 50506884 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

26 M-26 Phạm Văn Hạnh 30/09/2002 Nam SXCT 50510615 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

27 M-27 Nguyễn Phương Linh 13/04/2002 Nữ SXCT 91220197 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

28 M-28 Nguyễn Phương Thanh 01/11/2003 Nữ SXCT 91215522 Nghệ An Không khám sức khỏe

29 M-29 Dương Quang Dự 02/08/1988 Nam SXCT 50504413 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

30 M-30 Ngân Văn Dũng 26/05/1989 Nam SXCT 50510817 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

31 M-31 Nguyễn Quang Hiếu 27/04/1989 Nam SXCT 50503971 Tuyên Quang Không khám sức khỏe

32 M-32 Nguyễn Tiến Thắng 20/10/1989 Nam SXCT 50502184 Hải Dương Không khám sức khỏe

33 M-33 Trần Minh Mạnh 14/04/1990 Nam SXCT 90900496 Lao động CBT Khám sức khỏe

34 M-34 Đàm Mạnh Hùng 15/12/2003 Nam SXCT 50501390 Hải Phòng Không khám sức khỏe

35 M-35 Nguyễn Hữu Nam 08/03/2004 Nam SXCT 50518089 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

36 M-36 Nguyễn Trung Kiên 14/05/2004 Nam SXCT 50508549 Nam Định Không khám sức khỏe

37 M-37 Nguyễn Văn Đức 18/07/2003 Nam SXCT 50518340 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

38 M-38 Phạm Quang Sang 14/12/2003 Nam SXCT 50508027 Nam Định Không khám sức khỏe

39 M-39 Lê Văn Ánh 06/10/1991 Nam SXCT 50513674 Thanh Hóa Khám sức khỏe

40 M-40 Nguyễn Tiến Hải 04/03/1997 Nam SXCT 50513562 Thanh Hóa Khám sức khỏe

41 M-41 Đoàn Văn Bẩy 04/11/1991 Nam SXCT 50502980 Hà Nam Không khám sức khỏe

42 M-42 Lê Vinh Sang 22/10/1991 Nam SXCT 50510502 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



43 M-43 Ma Quang Triệu 11/02/1992 Nam SXCT 50504342 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

44 M-44 Nguyễn Văn Quân 06/07/1995 Nam SXCT 50508011 Nam Định Khám sức khỏe

45 M-45 Bùi Văn Đức 09/08/1994 Nam SXCT 50502211 Hải Dương Khám sức khỏe

46 M-46 Nguyễn Văn Chín 06/06/1994 Nam SXCT 90900349 Lao động CBT Khám sức khỏe

47 M-47 Phan Viết Danh 18/03/1993 Nam SXCT 90900465 Lao động CBT Khám sức khỏe

48 M-48  Lương Thị Hiền 17/05/1997 Nữ SXCT 51101798 Lạng Sơn Khám sức khỏe

49 M-49 Nguyễn Trạc Quang 24/03/2004 Nam SXCT 50500352 Hà Nội Không khám sức khỏe

50 M-50 Bùi Đức Thắng 07/12/2004 Nam SXCT 50504524 Phú Thọ Không khám sức khỏe

51 M-51 Lê Trung Nguyên 04/03/2004 Nam SXCT 50501713 Hải Dương Không khám sức khỏe

52 M-52 Nguyễn Đức Bình 16/10/2004 Nam SXCT 50515910 Nghệ An Không khám sức khỏe

53 M-53 Nguyễn Tuấn Điệp 01/09/2004 Nam SXCT 50504708 Phú Thọ Không khám sức khỏe

54 M-54 Hoàng Đình Thanh 07/05/1993 Nam SXCT 50517971 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

55 M-55 Đinh Văn Kiên 17/02/2003 Nam SXCT 50508419 Nam Định Không khám sức khỏe

56 M-56 Vũ Duy Chiến 11/10/2004 Nam SXCT 50501710 Hải Dương Không khám sức khỏe

57 M-57 Phạm Thế Duyệt 04/06/1997 Nam SXCT 50502107 Hải Dương Không khám sức khỏe

58 M-58 Trần Văn Đông 21/03/1996 Nam SXCT 50504566 Phú Thọ Không khám sức khỏe

59 M-59 Hồ Thành Trung 21/08/1985 Nam SXCT 50516277 Nghệ An Không khám sức khỏe

60 M-60 Phạm Văn Quân 28/04/1985 Nam SXCT 50502231 Hải Dương Không khám sức khỏe

61 M-61 Cầm Bá Quyền 23/08/1996 Nam SXCT 50518911 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

62 M-62 Phan Đình Nhân 21/09/1993 Nam SXCT 50510064 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

63 M-63 Trần Đăng Khoa 12/01/1993 Nam SXCT 50515563 Nghệ An Không khám sức khỏe

64 M-64 Trần Trọng Tuấn 21/07/2000 Nam SXCT 51104317 Ninh Bình Khám sức khỏe



65 M-65 Lương Đình Thăng 15/03/1989 Nam SXCT 50501734 Hải Dương Khám sức khỏe

66 M-66 Trần Văn Hậu 21/07/1991 Nam SXCT 50509681 Ninh Bình Khám sức khỏe

67 M-67 Cao Văn Quang 10/02/1999 Nam SXCT 50510761 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

68 M-68 Lê Công Quân 04/04/1999 Nam SXCT 50514411 Nghệ An Không khám sức khỏe

69 M-69 Lê Duẫn 04/11/1999 Nam SXCT 50519477 Quảng Bình Không khám sức khỏe

70 M-70 Phan Đức Khải 16/06/1999 Nam SXCT 50501417 Hải Phòng Không khám sức khỏe

71 M-71 Lê Văn Nghị 04/08/2002 Nam SXCT 50510467 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

72 M-72 Phạm Trung Luật 25/11/2000 Nam SXCT 50502007 Hải Dương Không khám sức khỏe

73 M-73 Nguyễn Chí Công 12/06/2004 Nam SXCT 50518199 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

74 M-74 Trần Đình Trường Giang 24/01/2005 Nam SXCT 50518347 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

75 M-75 Đậu Thị Quỳnh Trang 15/05/2001 Nữ SXCT 91215827 Nghệ An Không khám sức khỏe

76 M-76 Vũ Mạnh Tuất 14/07/1994 Nam SXCT 50509576 Ninh Bình Khám sức khỏe

77 M-77 Dương Đức Hòa 01/09/1990 Nam SXCT 50520473 Quảng Trị Khám sức khỏe

78 M-78 Mai Công Tú 31/08/2000 Nam SXCT 50502022 Hải Dương Khám sức khỏe

79 M-79 Hà Danh Dương 18/08/1996 Nam SXCT 50515864 Nghệ An Khám sức khỏe

80 M-80 Nguyễn Xuân Ngọc 02/11/1994 Nam SXCT 50518804 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

81 M-81 Nguyễn Xuân Thanh 09/01/1991 Nam SXCT 50519067 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

82 M-82 Nguyễn Văn Toàn 09/09/1998 Nam SXCT 50502608 Hưng Yên Khám sức khỏe

83 M-83 Trần Huy Duy 12/05/1998 Nam SXCT 50502737 Hưng Yên Khám sức khỏe

84 M-84 Nguyễn Văn Dũng 24/12/1994 Nam SXCT 50509373 Ninh Bình Khám sức khỏe

85 M-85 Nguyễn Văn Quang 28/01/1995 Nam SXCT 50517940 Thanh Hóa Khám sức khỏe

86 M-86 Phạm Thị Thao 05/05/1995 Nữ SXCT 50501768 Hải Dương Không khám sức khỏe



87 M-87 Phan Thị Yến 10/07/2002 Nữ SXCT 50515389 Nghệ An Không khám sức khỏe

88 M-88 Đào Tuấn Thành 23/11/1993 Nam SXCT 50508618 Nam Định Không khám sức khỏe

89 M-89 Phạm Quốc Việt 08/10/1992 Nam SXCT 50504863 Phú Thọ Không khám sức khỏe

90 M-90 Nguyễn Thị Bích Ngọc 13/02/1999 Nữ SXCT 51101352 Hà Nam Khám sức khỏe

91 M-91 Trần Thị Trang 25/03/1998 Nữ SXCT 51101849 Tuyên Quang Khám sức khỏe

92 M-92 Đoàn Quang Cơ 06/07/1994 Nam SXCT 50517679 Thanh Hóa Khám sức khỏe

93 M-93 Hoàng Nghĩa Linh 30/10/1993 Nam SXCT 50515129 Nghệ An Khám sức khỏe

94 M-94 Hoàng Văn Bường 24/02/1993 Nam SXCT 50514979 Nghệ An Khám sức khỏe

95 M-95 Nguyễn Duy Đạt 07/11/1994 Nam SXCT 50516380 Nghệ An Khám sức khỏe

96 M-96 Phạm Văn Tuấn 17/07/1994 Nam SXCT 50514946 Nghệ An Khám sức khỏe

97 M-97 Nguyễn Anh Quân 15/07/2004 Nam SXCT 50515423 Nghệ An Không khám sức khỏe

98 M-98 Nguyễn Văn Cầu 03/02/2004 Nam SXCT 50511103 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

99 M-99 Phạm Văn Chung 29/04/1997 Nam SXCT 50505244 Vĩnh Phúc Khám sức khỏe

100 M-100 Hoàng Văn Chung 05/10/1998 Nam SXCT 50504968 Phú Thọ Không khám sức khỏe

101 M-101 Nguyễn Văn Bảo 26/01/1997 Nam SXCT 50518282 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

102 M-102 Nguyễn Anh Tuấn 11/04/1999 Nam SXCT 50504898 Phú Thọ Không khám sức khỏe

103 M-103 Vũ Hữu Khánh 08/11/2003 Nam SXCT 50508400 Nam Định Không khám sức khỏe

104 M-104 Lê Đình Long 24/04/1988 Nam SXCT 50512709 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

105 M-105 Lưu Văn Trường 15/08/1988 Nam SXCT 50508242 Nam Định Không khám sức khỏe

106 M-106 Nguyễn Hoàng Thao 19/08/1987 Nam SXCT 50510684 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

107 M-107 Nguyễn Xuân Trường 02/06/1989 Nam SXCT 50504530 Phú Thọ Không khám sức khỏe

108 M-108 Trần Đình Hào 30/10/1984 Nam SXCT 50515415 Nghệ An Không khám sức khỏe

109 M-109 Lê Anh Đức 25/04/2004 Nam SXCT 50504575 Phú Thọ Không khám sức khỏe



110 M-110 Nguyễn Trung Kiên 05/01/2004 Nam SXCT 50516492 Nghệ An Không khám sức khỏe

111 M-111 Nguyễn Đình Nhật 08/03/1986 Nam SXCT 50514783 Nghệ An Khám sức khỏe

112 M-112 Nguyễn Đức Toàn 24/09/1985 Nam SXCT 50509167 Thái Bình Khám sức khỏe

113 M-113 Trần Xuân Trường 18/12/2003 Nam SXCT 51105098 Thanh Hóa Khám sức khỏe

114 M-114 Nguyễn Anh Quốc 29/06/2002 Nam SXCT 50515878 Nghệ An Không khám sức khỏe

115 M-115 Vũ Xuân Đạt 29/08/2002 Nam SXCT 50516280 Nghệ An Không khám sức khỏe

116 M-116 Trần Hữu Phước 15/08/2002 Nam SXCT 50508351 Nam Định Không khám sức khỏe

117 M-117 Trịnh Đình Định 19/08/2002 Nam SXCT 50513727 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

118 M-118 Lê Thị Hoa 29/06/2002 Nữ SXCT 51106219 Thanh Hóa Khám sức khỏe

119 M-119 Mai Tiến Duy 10/11/2003 Nam SXCT 50508237 Nam Định Không khám sức khỏe


